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                                                                                    MÔN: TOÁN LỚP 8
                                                                             Thời gian làm bài:  90 phút  
Câu 1 (4 điểm): Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 4x – 7 = 9 – 2x

b) 
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c) (2x – 4).(x +1) = 0

d) 
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e) 
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f) Xem thêm tại Website VnTeach.Com https://www.vnteach.com
Câu 2 (1 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 100m và chiều dài hơn chiều rộng 12 m . Tính diện tích của khu vườn? 
Câu 3 (1 điểm): Đi xe đạp trong 1 phút thì tiêu hao 15 ca-lo, đi bộ trong 1 phút thì tiêu hao 10 ca-lo. Nếu bạn An cần tiêu hao 775 ca-lo trong thời gian 1 giờ cho cả 2 hoạt động trên thì bạn sẽ phải thực hiện mỗi hoạt động  trong thời gian bao lâu ?
Câu 4 (1 điểm): Tính chiều cao AB của cây, biết rằng người DE cao 1,6m và bóng người trên mặt đất DC dài 2 m. Bóng của cây trên mặt đất là AC dài 21m. 
Câu 5 (3 điểm):( Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) có ba đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: [image: image5.png]AAFC
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  và AE.AC = AF.AB
b) Đường thẳng EF cắt đường thẳng CB tại I. Chứng minh: IF.IE = IB.IC
c) Chứng minh: FB là tia phân giác của góc IFD và  BD.IC = IB.DC.

Hết.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
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	Điểm
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(4điểm)
	a) 4x – 7 = 9 – 2x

( 4x + 2x = 9 + 7
(   6x = 16
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( 2x – 8 = 3x + 21
(  x = -29
S = 
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c) (2x – 4).(x +1) = 0

( 2x – 4 = 0 hay x + 1 = 0

( x = 2         hay  x = -1
S = 
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          ĐKXĐ: x (1 và x ≠ 0





MTC: x(x – 1)
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·   5x2 + 2x – 3x + 3 = x2 + 3
(   4x2 – x = 0 (nhận)
( x =1/4 (nhận) hay x = 0 ( loại) 
S = 
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	2

(1điểm)
	Gọi chiều rộng khu đất là x(m) (x >0)

Chiều dài là x + 12 (m)
Nửa chu vi: 100:2 = 50 m
Vì nửa chu vi khu đất là 50 m nên ta có pt :

 x + x + 12 = 50
( x = 19 (nhận)

Vậy chiều rộng là 19m và chiều dài là 31m

Diện tích khu đất : 19. 31 = 589(m2)
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(1điểm)

	Gọi thời gian đi xe đạp là x(phút) (x >0)

Thời gian đi bộ là 60 – x (phút) 
Lượng calo tiêu thụ do đạp xe: 15x

Lượng calo tiêu thụ do đi bộ: 10(60 – x)
Vì cả hai hoạt động tiêu hao hết 775 calo nên ta có pt :

 15x + 10(60 – x) = 775
( x = 35 (nhận)

Vậy thời gian đi xe đạp là 35 phút và thời gian đi bộ là 25 phút
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(1điểm)
	∆ABC  
  ∆DEC (g-g)

· 
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· CD = 16,8 (m)
Vậy cây cao 16,8m.
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(3 điểm)
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a)Chứng minh: [image: image26.png]AAFC





 EMBED Equation.DSMT4 [image: image27.wmf]∽

[image: image29.png]AAEB



 từ đó suy ra AE.AC=AF.AB
Xét ( AFC và (AEB có:
Góc E = góc F = 900
Góc A chung
Vậy [image: image31.png]AAFC
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( AF.AB = AE.AC.
b)  (AEF[image: image37.wmf]∽

(ABC  ( c-g-c)
   =>góc IFB= góc ICE
   =>(IBF[image: image40.wmf]∽

(IEC  (g-g)
   =>IF.IE=IB.IC

c)  (BDA[image: image43.wmf]∽

(BFC  ( g-g)
   =>(BDF[image: image46.wmf]∽

(BAC  ( c-g-c)
=> góc BFD =góc IFB 

   =>FB là tia phân giác của  góc IFD
Tam giác FID có FB là đường phân giác trong 
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Tam giác FID có FC là đường phân giác ngoài 
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Vậy 
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hay BD.IC=IB.DC
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